
Phụ lục 1
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 30/11/2025)
(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tải
Số Ngày cấp Cấp

lần

1 Hộ kinh doanh Điêu Văn
Quyện Đội 9, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu 12258002/GPKDVT 04/11/2025 2 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Danh
Trường

Số nhà 118, đường Chu Văn An,
phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu 12259954/GPKDVT 04/11/2025 2 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

3 Công ty TNHH MVT Đại Hải Tổ 9, Phường Tân Phong, Lai Châu 122510712/GPKDVT 13/11/2025 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng
hóa bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 30/11/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 TX1225080703 Công ty TNHH Phan Quân 89 07/11/2025 07/11/2026 25H00320 Xe Taxi

2 TX1225080705 Công ty TNHH Phan Quân 89 11/11/2025 11/11/2026 25H00317 Xe Taxi

3 TX1225080704 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 11/11/2025 01/11/2027 25A03669 Xe Taxi

4 TX1225080706 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 11/11/2025 22/10/2027 24G00056 Xe Taxi

5 TX1225080707 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 11/11/2025 05/11/2027 25E00285 Xe Taxi

6 TX1225080709 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 12/11/2025 01/11/2027 88A29179 Xe Taxi

7 XT1225080710 Hộ kinh doanh Nguyễn Danh Trường 12/11/2025 11/11/2032 25C02871 Xe tải

8 TX1225080720 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 12/11/2025 26/11/2027 25H00161 Xe Taxi

9 XT1225080721 Hộ kinh doanh Điêu Văn Quyện 13/11/2025 12/11/2032 25H00208 Xe tải

10 XT1225080748 Hộ kinh doanh Nguyễn Công Thao 13/11/2025 11/11/2032 25F00218 Xe tải

11 XT1225080728 Hộ kinh doanh Nguyễn Trí Đại 13/11/2025 14/11/2027 29C32936 Xe tải

12 XT1225080731 Hộ kinh doanh Nguyễn Trí Đại 13/11/2025 14/11/2027 29C46683 Xe tải

13 XT1225080737 Hộ kinh doanh Nguyễn Trí Đại 13/11/2025 14/11/2027 29C13883 Xe tải

14 CĐ1225080753 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 13/11/2025 31/12/2030 25E00295 Xe chạy tuyến cố định

15 CĐ1225080754 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 14/11/2025 31/12/2030 25E00257 Xe chạy tuyến cố định

16 TX1225080757 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 18/11/2025 10/11/2027 25H00344 Xe Taxi

17 TX1225080758 Công ty TNHH Phan Quân 89 19/11/2025 19/11/2026 25F00392 Xe Taxi
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18 HĐ1225080759 Doanh Nghiệp tư nhân Ngọc Kông 19/11/2025 19/11/2026 25F00305 Hợp đồng

19 TX1225080760 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 20/11/2025 10/11/2030 35E00389 Xe Taxi

20 TX1225080761 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 20/11/2025 10/11/2030 35E00370 Xe Taxi

21 XT1225080762 Công ty TNHH MTV Đại Hải 20/11/2025 19/11/2032 25C01937 Xe tải

22 XT1225080763 Công ty TNHH MTV Đại Hải 20/11/2025 19/11/2032 25C00738 Xe tải

23 XT1225080764 Công ty TNHH MTV Đại Hải 20/11/2025 19/11/2032 25C00865 Xe tải

24 XT1225080765 Công ty TNHH MTV Đại Hải 20/11/2025 19/11/2032 25E00279 Xe tải

25 TX1225080767 Công ty TNHH Phan Quân 89 21/11/2025 21/11/2026 25F00284 Xe Taxi

26 CĐ1225080768 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 24/11/2025 21/11/2030 25B00213 Xe chạy tuyến cố định

27 TX1225080777 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00603 Xe Taxi

28 TX1225080778 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00598 Xe Taxi

29 TX1225080779 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00602 Xe Taxi

30 TX1225080780 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00595 Xe Taxi

31 TX1225080781 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00419 Xe Taxi

32 TX1225080782 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00590 Xe Taxi

33 TX1225080783 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00591 Xe Taxi

34 TX1225080784 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 24/11/2025 23/11/2026 18E00609 Xe Taxi

35 CĐ1225080785 DN tư nhân Ngọc Kông 26/11/2025 31/12/2029 25F00226 Xe chạy tuyến cố định

36 CĐ1225080789 DN tư nhân Ngọc Kông 26/11/2025 25/11/2027 25F00305 Xe chạy tuyến cố định
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